
 

PHỤ LỤC 

I. Yêu cầu chi tiết đối với vật tư, nhân công sửa chữa xe ô tô NISSAN 

NAVARA 51C-255.44 

 

STT MÃ PHỤ TÙNG 
NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 
ĐVT SL Ghi chú 

1 

Phục hồi cân chỉnh lại 4 béc kim phun: 
- Thay đầu kim phun 
- Thay bộ van dầu 
- Cân chỉnh nhiên liệu đầu ra trên máy chuyên dụng 

GC 

Đầu kim phun cái 4.0  
Van dầu bộ 4.0  

Nhân công công 1.0  
Thời gian ngày 4.0  

2 
Gia công súc két nước 

GC 
Nhân công công 1.0  
Thời gian ngày 3.0  

3 

Công đại tu động cơ: 
- Tháo rã toàn bộ động cơ 
- Cân chỉnh khe hở, sấy suppap 
- Vệ sinh lắp lại động cơ 

12033EB70A Bạc máy  Bộ 1.0 NISSAN 
A0101EB70A Bộ roan đại tu  Cái 1.0 NISSAN 
A2208ES60A Bạc biên barie Cái 1.0 NISSAN 
14411EB70D Tubo tăng áp Cái 1.0 NISSAN 

1446IEB70A 
Kết giảm nhiệt 

Tubo  
Cái 1.0 

NISSAN 

30100JS10C Lá côn Cái 1.0 NISSAN 
30210JS10B Mâm Ép  Cái 1.0 NISSAN 
3050269F10 Pi tê  Cái 1.0 NISSAN 
13028EB70A Dây curoa cam  dây 1.0 NISSAN 
13070EB71B Tăng đưa cam Cái 1.0 NISSAN 
13091EB71B Đỡ cam  Cái 1.0 NISSAN 
11720EB70C Dây curoa tổng  Cái 1.0 NISSAN 

119271HCOA 
Bi đỡ dây curoa 

tổng 
Cái 1.0 

NISSAN 

119555X00D Tăng tổng Cái 1.0 NISSAN 

E6110EB71A 
Phuộc nhún 

trước  
Cái 

2.0 NISSAN 

E6200EB71A Phuộc nhún sau  Cái 2.0 NISSAN 
21010EB70A Bơm nước  Cái 1.0 NISSAN 

15010EB70A 
Bơm nhớt động 

cơ  
Cái 

1.0 NISSAN 

21082EB70C Ly tâm quạt  Cái 1.0 NISSAN 



24010JR68C 
Bộ dây điện 

thân xe  
Bộ 1.0 NISSAN 

24012JS34E 
Bộ dây điện 

động cơ 
Bộ 1.0 NISSAN 

keoxam Keo xám Tuýp 5.0  
KEO1 Keo số 1 Tuýp 1.0  

3M088880 
Chai vệ sinh đa 

năng  3M 
Chai 3.0 3M 

TOTAL COOLELF 
AUTO SUPRA 

Nước làm mát 
động cơ 

Can 
(4L) 2.0 

TOTAL 

1520813N30A Lọc nhớt  Cái 1.0 NISSAN  
16403I1200B Lọc dầu Cái 1.0 NISSAN 

TOTAL QUARTZ 7000 
10W30 

Nhớt động cơ  
Can 
(6L) 

1.0 TOTAL 

CSC 
Nhân công công 3.0  
Thời gian ngày 6.0  

4 

Đồng cân chỉnh body: 
- Cân chỉnh 4 cửa xệ 
- Phục hồi 4 bản lề cửa rơ 
- Đồng sửa chữa móp trên thân xe 
- Đồng vá mục xung quanh thân xe 

CSC 

Sửa chữa 4 bản 
lề cửa rơ 

cái 4.0 
 

Đồng sửa chữa 
móp trên thân 

xe 
Lần 1.0 

 

Đồng vá mục 
xung quanh 

thân xe 
Lần 1.0 

 

Nhân công công 2.0  
Thời gian ngày 3.0  

5 

Công tháo lắp toàn bộ nội thất, thay thế phụ tùng 

80901JL19D 
Tappy cửa trước 

trái + phải  
Cái 2.0 NISSAN 

82901JR09D 
Tappy cửa sau 

trái + phải  
Cái 2.0 NISSAN 

68100JR80D 
Khung Táp Lô 

trước 
Cái 1.0 NISSAN 

62310JS500 Mặt ga lăng Cái 1.0 NISSAN 

CLST09 
Đèn stop trên 

thùng sau 
Cái 1.0 NISSAN 

80430EB700 Chuột giữ cửa Cái 4.0 NISSAN 

80501EB70A 
Ngàm khóa cửa 

trước trái 
Cái 

1.0 
NISSAN 

28890JR81A Cần Gạt Mưa Cái 2.0 NISSAN 
26010EB71B Đèn pha trước  Cái 2.0 NISSAN 



CSC 
Nhân công công 2.0  
Thời gian ngày 3.5  

6 

Sơn đại tu nguyên xe 

SONXE 

màu sơn 
SIKKEN 

kg 
4.0  

màu lót 
SIKKEN 

kg 
1.7  

bột trét 
SIKKEN 

kg 
5.0  

Lót sét 
SIKKEN 

kg 
0,5  

Dầu bóng 
SIKKEN 

Kg 5.0 
 

Nhân công công 3.0  
Thời gian ngày 7.0  

7 

Gia công sơ mi: 
- Phay + chà bề mặt sơmi 
- Đóng sơ mi vào lốc máy và xoáy lại theo kích thước pitton 

GC 
Sơ mi cái 4.0  

Nhân công công 2.0  
Thời gian ngày 2.5  

8 
Bào Nắp máy :Phay CNC bề mặt nắp máy 

GC 
Nhân công công 2.0  
Thời gian ngày 1.0  

9 

Công thay kính 

119555X00D 
Kính hông trái 
thùng Caropy  

Cái 1.0 NISSAN 

VT-200 Keo dán kính Tuýp 2.0  

CSC 
Nhân công công 2.0  
Thời gian ngày 0.5  

10 

Công thay thế hệ thống lạnh , bơm xạc ga lạnh 

92600EB90E Lốc Lạnh Cái 1.0 NISSAN 

92100EB70A Dàn nóng  Bộ 1.0 NISSAN 

27280JS80A 
Dàn lạnh trong 

xe 
Bộ 

1.0 
NISSAN 

92200EB70B Van tiết lưu Cái 1.0 NISSAN 

 Ga Lạnh kg 0.2571  

ZO1300-13 Nhớt lạnh gam 0.3636  

CSC 
Nhân công công 2.0  

Thời gian ngày 2.0  

 

II. Yêu cầu chung đối với vật tư sửa chữa 

- Các phụ tùng sửa chữa, thay thế phải mới 100%, chưa qua sử dụng; 



- Các phụ tùng sửa chữa, thay thế phải đảm bảo yêu cầu đúng kỹ thuật, đúng 

chủng loại, tương thích với phương tiện. 

- Bảo hành tối thiểu 6 tháng sau khi 02 bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


